
HOKKAIDO ĐÓN TẾT – XUÂN VỀ TRÊN ĐẢO BĂNG 
ASAHIKAWA – MONBETSU -  SAPPORO - TOKYO  

Thời gian: 6 ngày 5 đêm | Hàng không: Japan Airlines 
Khởi hành: 17/02; 18/02 

HÀNH TRÌNH CÓ GÌ HẤP DẪN?​  
❄️ Khám phá 1 trong 4 hòn đảo được mệnh danh là đẹp nhất Nhật Bản: Hokkaido 
❄️ Trải nghiệm bay phong cách Nhật bằng Hàng không Nhật Bản 5* - Japan Airlines 
❄️ Vườn thú Asahiyama là vườn thú ở cực bắc của Nhật Bản, nơi đang có 700 loài động vật 
xứ lạnh sinh sống.  
❄️ Trải nghiệm tàu Phá Băng Garinko ở Monbetsu  
❄️ Trải nghiệm câu Cá Trên Băng ở hồ Memanbetsu 
❄️ Công viên Odori – Một công viên rộng lớn tại thành phố Sapporo 
❄️ Khu trượt tuyết Sapporo Teine: Đây là bãi trượt tuyết nằm trên núi Teine-yama với độ 
cao 1000m. Ngọn núi này từng là nơi tổ chức thế vận hội mùa đông năm 1972. 
❄️ Bảo tàng Bia Sapporo –nơi tham quan thú vị, giúp du khách có trải nghiệm khám phá 
lịch sử và quá trình sản xuất bia qua các niên đại của Nhật Bản. 
❄️ Hokkaido Jingu – Linh hồn của Thiên Hoàng Minh Trị.  
❄️ Shiroi Koibito Park-thiên đường của những chiếc bánh ngọt 
❄️ Cung điện Hoàng Gia –  là một trong những cung điện cổ kính, có lịch sử lâu đời, vẻ đẹp 
gắn liền với nét văn hóa lịch sử.  
❄️ Vịnh Odaiba- Vịnh đảo nhân tạo giữa lòng Tokyo 
❄️ Cơ hội có 1001 bức hình đẹp nhất trong các chuyến đi tại Châu Á  
❄️ Lưu trú khách sạn 4 sao toàn hành trình  
❄️ Tặng 1 bữa Sashimi tại Hokkaido. 
❄️ Thưởng thức ẩm thực Nhật Bản phong phú: lẩu shabu shabu, tempura, sushi… 
❄️ Thỏa sức mua sắm với thế giới hàng Nhật Bản nội địa chất lượng tuyệt đỉnh. 
 
 
CHI TIẾT HÀNH TRÌNH 
NGÀY 1 HÀ NỘI – NARITA   Nghỉ đêm trên máy bay 

Quý khách tập trung tại điểm hẹn trong thành phố, xe và HDV đón đoàn di chuyển ra sân bay 
Nội Bài làm thủ tục đáp chuyến bay JL 752 (23h55 -06h35) đi Narita. Quý khách nghỉ đêm 
trên máy bay.   
 
NGÀY 2 NARITA – HANEDA – ASAHIKAWA   Sáng trên máy bay/ 

Trưa Coupon/ Tối 
   
 

 



   
                                                          Vườn thú Asahiyama                    

Sáng: Dự kiến 06h35 máy bay đáp sân bay Narita, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh. Xe đón 
đoàn di chuyển ra sân bay đáp Haneda làm thủ tục chuyến bay JL 553 (11h10 -12h50) đến 
Asahikawa - Hokkaido. Máy bay dự kiến sẽ hạ cánh lúc 12h50 đi tham quan: 

●​ Vườn thú Asahiyama : là vườn thú nằm ở cực Bắc Nhật Bản tại thành phố Asahikawa 
có lịch sử lâu đời được mở cửa vào năm 1967. Khu bảo tồn động vật tự nhiên 
Asahiyama là cơ sở đầu tiên ở Nhật Bản thành công trong việc nhân giống tự nhiên 
các loài động vật xứ lạnh như Gấu Bắc cực, Báo Amur và Cú mèo.Các loài động vật 
trong vườn thú chủ yếu là động vật xứ lạnh. Tại đây có hơn 700 động vật thuộc 124 
loài sinh sống trong môi trường tương tự như môi trường tự nhiên của chúng. 

Tối: Ăn tối. Nhận phòng và nghỉ đêm tại khách sạn khu vực Monbetsu. 

NGÀY 3 MONBETSU - ASAHIKAWA Ăn Sáng /Trưa/Tối 
   

 
                Tàu Phá Băng                                  Câu Cá Trên Băng ở hồ Memanbetsu 
 

Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Xe đón đoàn di chuyển tham 
quan: 

●​ Tàu Phá Băng Garinko ở Monbetsu :  Con tàu có đặc điểm nổi bật là 2 mũi khoan 
lớn ở phía trước có thể công phá các tảng băng, tạo ra trải nghiệm độc đáo và âm thanh 
ấn tượng khi di chuyển trên biển. Bạn có thể nhìn thấy băng trôi ở cự ly gần, nghe rất 
hấp dẫn đúng không nào. Ngoài ra, nếu may mắn bạn có thể nhìn thấy những loài chim 
hiếm. Có thể kể đến như đại bàng biển Steller, đại bàng đuôi trắng và mòng biển 
Steller đậu trên những tảng băng trôi. Hay những chú hải cẩu dễ thương ló ra từ mặt 
biển đóng băng. 

 



Lưu ý: Số lượng băng trôi và hoạt động của tàu phá băng phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. 
Nếu băng ít hoặc tàu không thể vận hành, rất mong Quý khách thông cảm. Dù vậy, Quý 
khách vẫn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp độc đáo của những khối băng trên vùng biển này 
và cảm nhận khung cảnh đặc trưng nơi cực Bắc.  
Trưa & chiều: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng sau đó di chuyển tham quan: 

●​ Câu Cá Trên Băng ở hồ Memanbetsu: hoạt động này được gọi là "wakasagi tsuri”. 
Họ đào một lỗ tròn đường kính khoảng 15-20 cm, sau đó thả lưỡi câu và chờ đợi. Cần 
câu wakasagi chuyên dụng có kích thước ngắn, chỉ dài khoảng 30cm và có ổ quấn 
cước nhỏ. Vì vậy, người câu có thể linh hoạt gắn khoảng 10 lưỡi câu trong cùng một 
dây câu để đạt hiệu quả cao nhất. Wakasagi có tập tính sống theo đàn, vì vậy, một khi 
bạn đã câu được cá thì khả năng rất cao là bạn sẽ có được buổi đi câu bội thu. Người 
câu sẽ cố gắng câu được những chú cá wakasagi với lớp vảy óng ánh trông vô cùng 
ngon mắt phía dưới lớp băng lạnh giá. Loại cá này được tìm thấy ở rất nhiều hồ khác 
nhau trên khắp Nhật Bản. Chiến lợi phẩm có thể được nướng và thưởng thức luôn. 

Tối: Quý khách ăn tối và nhận phòng tại khách sạn. Nghỉ đêm tại khách sạn Asahikawa. 

 
NGÀY 4 ASAHIKAWA - SAPPORO Ăn Sáng /Trưa/Tối 

    

   
     Khu trượt tuyết Sapporo Teine                        Công viên Odori                             Bảo tàng Bia Sapporo 

 
Sáng: Quý khách ăn sáng tại khách sạn, xe đón đoàn di chuyển tham quan: 

●​ Khu trượt tuyết Sapporo Teine: Đây là bãi trượt tuyết nằm trên núi Teine-yama với độ 
cao 1000m. Ngọn núi này từng là nơi tổ chức thế vận hội và nó nổi tiếng là nơi có chất 
lượng bột tuyết tốt nhất. Nơi đây có 15 đường trượt tuyết bao gồm cả "Long run 
course" dài 6km dành cho người mới bắt đầu tập chơi. (Bao gồm chi phí vé vào cửa. 
Chi phí thuê đồ và dụng cụ trượt tuyết quý khách tự túc). 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, sau đó tiếp tục tham quan: 

●​ Công viên Odori:  là một ốc đảo nằm ngay giữa khu kinh doanh sầm uất của Sapporo, 
với 4.700 cây cỏ thuộc 92 loài, bao gồm tử đinh hương và cây du Nhật Bản. Công viên 
trải dài 1,5 km từ đông sang tây, xuyên qua trung tâm. Mỗi phần của công viên đều có 
các thảm hoa và thảm cỏ, kết hợp với đài phun nước và tác phẩm điêu khắc để mang 
đến nhiều hình ảnh thú vị trong suốt cả năm. 

●​ Bảo tàng Bia Sapporo – dấu ấn hoài cổ giữa lòng đô thị hiện đại, là nơi tham quan 
thú vị, giúp du khách có trải nghiệm khám phá lịch sử và quá trình sản xuất bia qua 

 



các niên đại của Nhật Bản. Khám phá Bảo tàng Bia Sapporo, du khách không chỉ được 
tìm hiểu về quy trình sản xuất bia từ những công đoạn nhỏ nhất như: chuẩn bị nguyên 
liệu, quy trình lên men và cách bia phát triển qua các thời kỳ. Mà còn được thưởng 
thức những ly bia tươi ngon, tạo nên trải nghiệm độc đáo và khó quên trong hành trình 
khám phá văn hóa và ẩm thực Nhật Bản (Không bao gồm chi phí nếm thử bia) 

Tối: Ăn tối tại nhà hàng địa phương và nghỉ đêm tại khách sạn Sapporo.  

NGÀY 5 SAPPORO – TOKYO                        Ăn Sáng /Trưa/Tối 
 

                     Chợ cá Nijo                                 Shiroi Koibito Park                                  Hokkaido Jingu 

Sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng. Xe và hướng dẫn viên đón 
đoàn di chuyển tham quan: 

●​ Shiroi Koibito Park: Là một địa điểm tham quan độc đáo ở Sapporo. Nơi đây du 
khách có cơ hội được tham quan dây chuyền sản xuất bánh quy lưỡi mèo kẹp socola 
trắng. Bên cạnh đó, du khách có thể học hỏi thêm kiến thức về socola. Bên cạnh 
đó,vào mùa đông Công viên Shiroi Koibito được trang hoàng lộng lẫy với hàng ngàn 
bóng đèn màu sắc. Các tòa nhà, cây cối, và cả những chiếc bánh kẹo khổng lồ đều 
được thắp sáng, tạo nên một không gian ấm áp và lung linh. 

●​ Hokkaido Jingu – Linh hồn của Thiên Hoàng Minh Trị. Vẻ đẹp thiên nhiên tại nơi 
đây như một bức tranh đông tĩnh lặng nhưng ấm áp lạ thường. Tuyết trắng phủ lên 
những mái đền cổ kính, lên hàng thông già cao vút, khiến cả không gian như khoác 
chiếc áo tinh khôi của phương Bắc. Giữa khung cảnh ấy, tiếng bước chân nhẹ trên nền 
tuyết và làn khói trầm từ điện chính tạo thành một cảm giác linh thiêng, trang nhã.  

●​ Chợ cá Nijo : Có lịch sử hơn một trăm năm và là chợ đầu mối quan với người dân tại 
thành phố này. Ngoài các sản phẩm thủy hải sản Hokkaido như cá hồi, cua, sò điệp, 
chợ còn bày bán hoa quả, rau củ và các nông sản khác. Ngày nay, Chợ cá Nijo vẫn có 
những cửa hàng kinh doanh đã ổn định qua nhiều thập kỷ. (Nếu còn thời gian) 

Trưa: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương, sau đó xe đưa đoàn di chuyển ra sân bay 
sân bay New Chitose làm thủ tục chuyến bay JL 518 (17h00 – 18h45) đáp sân bay Haneda.  

Tối: Ăn tối tại nhà hàng địa phương và nghỉ đêm tại khách sạn Tokyo.  

 
NGÀY 6 TOKYO – HÀ NỘI  Ăn Sáng/Trưa/Tối trên máy bay  

 

 



 

          Cung điện Hoàng Gia                           Vịnh Odaiba                                  Sân bay Narita 

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn. Đoàn làm thủ tục trả phòng. Quý khách tham quan:  

●​ Vịnh Odaiba – nằm trên một hòn đảo nhân tạo lớn thuộc Vịnh Tokyo, trước đây được 
xây dựng để bảo vệ Tokyo khỏi những cuộc tấn công của thủy quân thời Edo vào thế 
kỉ 17-19, giờ đây là khu vực sầm uất, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ngoài ra, 
vịnh còn có tượng Nữ thần Tự do Odaiba nằm ở ngay phía trước Cầu Cầu Vồng, khiến 
nó trông như có kích thước tương đương với bản gốc Tượng Nữ thần Tự do nổi tiếng ở 
New York, nhưng trên thực tế nhỏ hơn bảy lần.  

●​ Cung điện Hoàng Gia –  là một trong những cung điện cổ kính, có lịch sử lâu đời, vẻ 
đẹp gắn liền với nét văn hóa lịch sử. Hiện tại đây vẫn là nơi ở và làm việc của gia đình 
Hoàng Gia Nhật Bản (chụp hình bên ngoài) 

Trưa: Ăn trưa tại nhà hàng sau đó xe đón quý khách ra sân bay quốc tế Narita làm thủ tục đáp 
chuyến bay JL 751 (18h05 -22h30) về Hà Nội . 
Dự kiến 22h30 Đoàn về đến sân bay Nội Bài. Xe và HDV đưa Quý khách về điểm đón ban 
đầu. Chia tay đoàn và kết thúc chương trình.  

Hẹn gặp lại quý khách trong những hành trình tiếp theo. 

 

Lưu ý: Chương trình tour có thể thay đổi phù hợp với tình hình giao thông, 
điều kiện thời tiết thực tế hoặc sự thay đổi lịch bay do hãng hàng không. 
Công ty du lịch được quyền thay đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ điểm tham quan 
nào có thể gây ảnh hưởng đến sự an toàn của Quý khách (mọi thay đổi sẽ 
được thông báo trước).  

CHÍNH SÁCH TOUR 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI DÀNH CHO 1 KHÁCH (đồng) 
Lịch khởi 

hành 
Chuyến bay Người lớn Trẻ em 

(Từ 2 đến dưới 
11 tuổi) 

Trẻ em 
(Dưới 2 tuổi) 

      
17/02 

JL 752 
JL 553 

 
55.900.000 

 
47.515.000 

 
    11.180.000 

 



 
 
 

18/02 

JL 518 
JL 751 

 
JL 752 
JL 553 
JL 518 
JL 751 

 
 
 

54.900.000 

 
 
 

46.665.000 

 
 
 
    10.980.000 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM 
 

●​ Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Nhật Bản – Hà Nội hãng Japan Airlines – bao gồm 
hành lý 23kg*2 kiện ký gửi + 10kg xách tay. 

●​ Visa du lịch  
●​ Khách sạn tiêu chuẩn 4* (2 người/phòng, phòng ba sẽ được bố trí khi cần thiết). 
●​ Bảo hiểm du lịch quốc tế. Mức bồi thường tối đa 1.050.000.000 vnđ/trường hợp 

(không áp dụng cho người từ 75 tuổi trở lên) 
●​ Ăn uống các bữa ăn theo chương trình 
●​ Vé vào các điểm tham quan mất phí theo chương trình 
●​ Xe đưa đón và phí thăm quan theo chương trình. 
●​ Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm suốt tuyến. 
●​ Nước suối 01 chai/người/ngày. 
 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
 

●​ Hộ chiếu còn hiệu lực 6 tháng tính từ ngày khởi hành 
●​ Phí hành lý quá cước và các chi phí cá nhân khác 
●​ Visa tái nhập cảnh Việt Nam dành cho khách nước ngoài 
●​ Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn địa phương: 42$/tour 
●​ Phụ phí phòng đơn: 8.000 Yên/khách/đêm  

 
QUY ĐỊNH TRẺ EM                                               

●​ Dưới 2 tuổi: tính 20% giá tour (ngủ ghép chung giường với người lớn) 
●​ Từ 2 – dưới 12 tuổi: 85% giá tour người lớn (ngủ ghép giường với người lớn). Một 

người lớn chỉ được đi kèm 1 trẻ em. Trường hợp có 2 trẻ đi kèm thì đóng tiền cho 1 trẻ 
như người lớn để lấy thêm giường ngủ. 

●​ Từ 12 tuổi trở lên: đóng tiền như người lớn. 
●​ Trong trường hợp chỉ có 01 khách (người lớn) đi với 01 bé (dưới 12 tuổi), quý khách 

vui lòng đóng tiền tour cho Bé ngủ giường riêng. 
 

QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ & THANH TOÁN 
 

●​ Đợt 1: Đặt cọc 10.000.000 đồng/khách ngay sau khi xác nhận đăng ký tour. 
●​ Đợt 2: Thanh toán số tiền còn lại trước ngày khởi hành 10 ngày làm việc (ko tính T7, 

CN). 
 

 



ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR 
 
Nếu hủy tour khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour, hủy vé máy bay theo điều khoản 
bên dưới: 

●​ Huỷ trước 30 – 45 ngày: 10% tổng giá thành tour 
●​ Huỷ trước 20 – 29 ngày: 20% tổng giá thành tour 
●​ Huỷ trước 15 - 19 ngày: 40% tổng giá thành tour 
●​ Huỷ trước 06 – 14 ngày: 75% tổng giá thành tour 
●​ Hủy trước 05 ngày: 100% tổng giá tour 
●​ Trường hợp có visa mà khách hủy tour Công ty sẽ giữ visa lại cho đến khi hết hạn 

(thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ Bảy và Chủ Nhật) 
●​ Nếu hủy chuyến du lịch sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Công ty du 

lịch có quyền hủy visa đã có 
●​ Việc hủy bỏ tour với công ty phải được thông báo trực tiếp qua fax, e-mail và phải 

được Công ty du lịch xác nhận. Việc hủy bỏ qua điện thoại không được chấp thuận. 
 

CÁC LƯU Ý KHÁC 
 

●​ Nếu Quý khách có yêu cầu ở phòng đơn hoặc đi du lịch một mình/ trong nhóm lẻ 3, 5, 
7 khách nhưng không có người ghép phòng cùng, Quý khách vui lòng thanh toán phí 
phụ thu. 

●​ Đoàn khởi hành từ 16 người. Trong trường hợp không đủ đoàn cty sẽ thông báo cho 
quý khách trước 02 tuần để lùi lại ngày bay. 

●​ Đối với khách hàng phẫu thuật thẩm mỹ (mắt mí, gọt cằm, nâng mũi, sửa môi,...) 
Quý khách vui lòng đổi hộ chiếu mới sau khi đã phẫu thuật thẩm mỹ. Trong trường 
hợp Quý khách sử dụng hộ chiếu cũ trước khi phẫu thuật thẩm mỹ, hải quan từ chối 
xuất/nhập cảnh, Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm chi phí hủy tour 100%, chi phí 
vé máy bay về Việt Nam (nếu có) và các chi phí phát sinh do từ chối xuất/nhập cảnh. 

●​ Mùa hoa rất dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bên ngoài mà nở sớm hay muộn. 
Đây là trường hợp bất khả kháng mong Quý khách hiểu và thông cảm.  

●​ Đối với khách hàng từ 70-79 tuổi: mức biểu phí bảo hiểm là 150% và quyền lợi thụ 
hưởng bảo hiểm tối đa 500 triệu đồng/người/vụ.  Quý khách hàng phải có giấy kiểm 
tra sức khỏe của bác sĩ + giấy cam kết sức khỏe với Công ty. Yêu cầu có người thân 
dưới 60 tuổi đi cùng.  

●​ Hạn chế không nhận khách từ 80 tuổi trở lên. Khách từ 80 tuổi trở lên không có chế độ 
bảo hiểm. Quý khách hàng phải có giấy khám sức khỏe và đơn cam kết đảm bảo đủ 
sức khỏe tham gia chương trình tour và tự chịu trách nhiệm. Nếu có sự cố công ty Du 
lịch được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp này.   

●​ Chỉ bảo hiểm với khách hàng tham gia tour du lịch và sự cố xảy ra trong thời gian đi 
du lịch tính từ ngày nhập cảnh đến ngày kết thúc tour. Trường hợp khách hàng tiếp tục 
điều trị sau ngày kết thúc tour theo chỉ thị của cơ quan y tế cũng sẽ được bảo hiểm dựa 
vào chứng từ, hóa đơn của cơ quan y tế để công ty bảo hiểm xem xét và bồi thường 
theo hợp đồng đã ký với công ty du lịch. Số tiền công ty bảo hiểm bồi thường không 
dựa vào tất cả hóa đơn của quý khách. 

●​ Do quá trình xây dựng tour trước thời điểm khởi hành từ 3-4 tháng, nên 1 số điểm đến 
trong chương trình có thể thay đổi để phù hợp với thời gian khởi hành của từng tour 

●​ Giá tour không bao gồm chi phí visa tái nhập vào Việt Nam đối với Việt kiều & Ngoại 
kiều. 

●​ Trường hợp quý khách không được xuất cảnh và nhập cảnh vì lý do cá nhân, Công ty 
du lịch sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

 



●​ Nếu khách là Việt kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour. 
●​ Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình khách 

quan (thời tiết, giao thông…) 
●​ Công ty du lịch sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm điểm tham quan trong các trường 

hợp xảy ra thiên tai, sự cố về an ninh, sự cố về hàng không… 
●​ Khi đăng ký tour du lịch, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các khoản 

bao gồm cũng như không bao gồm trong chương trình, các điều kiện hủy tour trên biên 
nhận đóng tiền. Trong trường hợp Quý khách không trực tiếp đến đăng ký tour mà do 
người khác đến đăng ký thì Quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người 
đăng ký cho mình. 

●​ Do các chuyến bay phụ thuộc vào hãng hàng không nên trong một số trường hợp, giờ 
bay có thể được thay đổi mà không thông báo trước. 

QUY TRÌNH, THỦ TỤC LÀM VISA NHẬT BẢN 
1.​ Hộ chiếu (còn hạn 6 tháng, có chữ ký ở trang 3) 
2.​ 02 ẢNH 4.5 X 3.5, nền trắng. 
3.​ Form khai tiếng anh: khai đầy đủ thông tin và Ký tên trang 2 trùng với chữ ký 

trong hộ chiếu, In giấy 1 mặt (không được in 2 mặt).  
Link tờ khai: http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000124525.pdf  
4.​ Chứng minh tài chính: 
●​ Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng HOẶC sổ tiết kiệm công chứng: ít nhất 200tr/ 

người, có đầy đủ dấu đỏ, chữ ký và logo của ngân hàng. 
●​ Sao kê tài khoản 6 tháng (Highlight giao dịch nhận lương nếu có) 
●​ Nếu có thể thì thêm: Bản sao công chứng sổ đỏ/ ĐK xe ô tô… để hồ sơ đẹp hơn. 
5.​ Chứng minh nghề nghiệp: 1 trong các giấy tờ sau 
●​ Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Quyết định bổ nhiệm có dấu đỏ của công ty và xác 

nhận công việc có dấu đỏ công ty 
●​ Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh, sao kê tài khoản cty, tờ khai thuế  
●​ Bản sao công chứng Sổ lương hưu trí hoặc quyết định hưu trí hoặc thẻ hưu trí 
●​ Xác nhận lương 6 tháng có dấu công ty và sao kê tk bình thường không cần highlight 

(nếu trả lương = TM) 
●​ Với học sinh, sinh viên bản sao công chứng thẻ học sinh sinh viên 
6.​ Chứng minh mối quan hệ: Nếu nộp từ 2 người trở lên. 
●​ Nếu là bạn bè: Ảnh chụp chung rõ mặt (in màu, in vào giấy in ảnh và có note tên 

những người nộp visa), 2-3 kiểu 
●​ Nếu là vợ - chồng - con hoặc người thân: Sổ hộ khẩu, Giấy khai sinh, Đăng kí kết hôn 

công chứng. 
 

TỜ KHAI THÔNG TIN CÁ NHÂN 
(Vui lòng điền đầy đủ chính xác thông tin) 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1.​ Họ và tên theo hộ chiếu:  

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000124525.pdf


2.​ Họ và tên khác nếu có: 

3.​ Giới tính:                                    ☐Nam                                              ☐ Nữ  

4.​ Ngày tháng năm sinh :  Nơi sinh:  

5.​  Địa chỉ nơi ở hiện tại (chi tiết tới số nhà hoặc thôn xóm):   

 
6.​ Điện thoại nhà:  7.​ Điện thoại nơi làm việc: 

8.​ Số di động cá nhân:  

9.​ Email (nếu không có thì ghi của người 
thân): 

 

10.​ Số hộ chiếu:  11.​ Quốc gia cấp hộ chiếu:  

12.​ Nơi cấp: CQLXNC 13.​ Ngày cấp:  14.​ Ngày hết hạn:  

15.​ Ai là người chi trả cho chuyến đi :  ☐Tự chi trả   ☐Công ty chi trả  ☐Người thân chi  

16.​ Có đi cùng với ai không?                ☐  Có                                                     ☐Không  
Họ và tên người đi cùng (Nếu có):  
Quan hệ với người đi cùng :  
Số điện thoại của người đi cùng:  

17.​ Đã từng bị từ chối visa Nhật Bản chưa?           ☐  Đã từng                         ☐Chưa 

18.​ Đương đơn đã nhập cảnh vào Nhật lần nào chưa?   ☐ Đã từng                     ☐Chưa 
Thời gian nhập cảnh và mục đích nhập cảnh 
 
19.​ Đã từng đi du lịch các nước nào khác trong 5 năm gần nhất? Kể tên và thời gian  :  
 
20.​  Đương đơn có từng phán quyết có tội do phạm pháp tại Nhật hay không? 
 
21.​ Đương đơn có bị tù, giam giữ từ 1 năm tại Nhật trở lên hay không? 
 
22.​ Đương đơn có từng bị trục xuất vì lưu trú bất hợp pháp hay vi phạm pháp luật tại Nhật không? 
 
23.​ Đương đơn có từng bị phán quyết về ma túy tại Nhật hay không? 
 
24.​ Đương đơn có từng liên quan tới mại dâm tại Nhật hay không? 
 
25.​ Đương đơn có liên quan tới buôn bán người tại Nhật hay không? 
 

 



26.​ Tình trạng hôn nhân :        

       ☐ Độc Thân         ☐Đã kết hôn    ☐ Ly dị         ☐Ly thân            ☐Góa chồng/ vợ 

THÔNG TIN CỦA VỢ/ CHỒNG (BỐ/ MẸ)  

27.​  Nghề nghiệp hiện tại (chức vụ) (nếu có): 

28.​  Tên công ty hiện tai (nếu có): 

THÔNG TIN NGHỀ NGHIỆP 

29.​ Nghề nghiệp hiện tại: 

30.​ Tên công ty hiện tại: 

31.​ Địa chỉ công ty:  

32.​ Điện thoại công ty:  

33.​ Bản thân đương đơn có đang nợ thuế Nhà nước không? (Thông tin quan trọng) 

Lưu ý: Nếu đương đơn độc thân thì bổ sung thông tin của bố/mẹ. Nếu người cao tuổi bổ sung 
thông tin của con ở mục số 27, 28 

Không được để trống bất kỳ phần nào ở tờ khai thông tin này. 

Tôi xin cam kết thông tin thân nhân mà tôi đã khai là đúng sự thật nếu sai tôi xin chịu hoàn 
toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

Tôi xin chân thành cảm ơn! 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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